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PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH 

THUẾ ĐỐI VỚI KINH TẾ CÁ THỂ, TIỂU CHỦ 

1. Một số quan điểm cần quán triệt trong cải cách chính sách thuế đối 

với kinh tế cá thể, tiểu chủ ở Việt Nam. 

1.1. Mục đích của cải cách chính sách thuế đối với kinh tế cá thể, tiểu 

Chủ. 

Muốn tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh cá thể Việt Nam hội nhập với 

kinh tế thị trường thì cần phải có một hệ thống cơ chế chính sách thông thoáng, 

đồng bộ, phù hợp. Trong đó hệ thống chính sách thuế phải tạo được tiền đề cho 

các hộ kinh doanh cá thể tích tụ vốn để góp phần thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể 

chuyển thành DN. Cả nước hiện có gần 3 triệu hộ kinh doanh cá thể, mô hình 

kinh tế này đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phân phối hàng hóa tới nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa. Để thúc đẩy phát triển mới DN dân doanh, ngoài việc 

tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thông thoáng, 

thuận lợi hơn, thì việc tạo điều kiện chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể thành 

DN là một giải pháp hết sức thiết thực. 

Nghị quyết số 14- NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 về tiếp tục đổi mới 

cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân xác 

định, kinh tế tư nhân gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân, hoạt 

động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư 

nhân. Nghị quyết cũng nêu rõ các hộ kinh doanh cá thể được Nhà nước tạo điều 

kiện và giúp đỡ để phát triển ở cả nông thôn và thành thị; khuyến khích các hộ 

liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác tự nguyện, làm vệ tinh cho 

doanh nghiệp hoặc phát triển lớn hơn.  

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2006- 

2010 là một bộ phận cấu thành quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã 

hội 5 năm 2006- 2010. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển DNNVV giai 

đoạn 2006- 2010 là đẩy nhanh tốc độ phát triển DNNVV, tạo môi trường cạnh 

tranh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và cạnh tranh quốc 

gia, các DNNVV tham gia đáng kể vào việc giải quyết việc làm và góp phần 

tăng thu nhập. Cụ thể là, phấn đấu để đạt cho được số lượng 500.000 doanh 

nghiệp làm ăn có hiệu quả vào năm 2010; Bên cạnh nhiều lợi ích về kinh tế như 

huy động các nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh, tăng thu NSNN, góp phần 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu lao động, cái được lớn nhất 

phải kể đến là 500.000 doanh nghiệp sẽ tham gia đáng kể vào việc giải quyết 

việc làm. Dự báo giai đoạn 2006- 2010, số DNNVV sẽ giải quyết được 2,7 triệu 

lao động mới cho xã hội.  

Muốn có 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm ăn có hiệu quả thì cần 

phải có trên 500.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, ước tính bình quân mỗi 

năm phải ra đời trên 60.000 doanh nghiệp. Đó là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, 

khó khăn. Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, hiện nay cả nước có khoảng 230.000 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có đến 96% là các doanh nghiệp của tư nhân 

(bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư 

nhân) và có gần 3 triệu hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, cũng mới chỉ có 

khoảng 30% số hộ đăng ký kinh doanh, trên 30% số hộ chưa đăng ký kinh 

doanh, và gần 30% số hộ không đăng ký kinh doanh. Hiện cả nước cũng có 

khoảng 18.000 hợp tác xã (HTX), trong đó có nhiều HTX dịch vụ, thương mại, 

công nghiệp, TTCN…hoạt động theo Luật Hợp tác xã, nhưng trong thực tế đã 

có không ít các HTX chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Đồng 

thời cũng có khoảng 72.000 trang trại đang hoạt động, nhưng còn thiếu cơ chế, 

chính sách để có thể chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, hoạt động theo 

Luật Doanh nghiệp. Kể từ khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực đến nay, hầu như 

chưa có văn bản hướng dẫn nào liên quan đến các trang trại đủ điều kiện thực 

hiện đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

1.2. Quan điểm xây dựng chính sách thuế đối với kinh tế cá thể, tiểu thủ 

Thực tế cho thấy, các hộ kinh doanh cá thể ở nước ta tồn tại khách quan và 

có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước, không 

những giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tăng nguồn thu cho ngân sách,... mà 

hộ kinh doanh cá thể còn phát triển tự nhiên, phân bổ rộng khắp, có mặt ở hầu 

hết các vùng, miền trên cả nước. Đặc biệt, hộ kinh doanh cá thể còn là kênh 

phân phối hàng hoá tới vùng sâu, vùng xa, góp phần ổn định chính trị, trật tự xã 

hội. Vì thế, cũng không thể áp đặt biện pháp hành chính bắt buộc các hộ kinh 

doanh cá thể chuyển sang loại hình doanh nghiệp. 

Nguyên nhân các hộ kinh doanh cá thể chưa, hoặc không muốn chuyển 

sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp, là do: khung pháp lý cho hộ 

kinh doanh cá thể hoạt động còn thiếu, đặc biệt là chính sách thuế không rõ ràng 
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minh bạch, thường xuyên có sự thay đổi, đã làm cho khá nhiều hộ kinh doanh cá 

thể đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp được một thời gian xin quay 

trở lại kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể; có những quy định 

không hợp lý, thiếu tính khả thi. Ví dụ, trong Nghị định 109 của Chính phủ quy 

định những hộ kinh doanh cá thể mà thuê từ 10 lao động trở lên hoặc mở từ 2 

địa điểm kinh doanh trở lên thì phải chuyển thành doanh nghiệp, trong khi đó lại 

có những quy định áp dụng bắt buộc đối với doanh nghiệp nhưng lại không bắt 

buộc đối với hộ kinh doanh cá thể như vấn đề môi trường, gây tiếng ồn, phòng 

chống cháy nổ, mua bảo hiểm bắt buộc...; Nhà nước đã có cơ chế, chính sách, 

khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, nhưng mới chỉ tập 

trung vào các loại hình doanh nghiệp, chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể 

đối với hộ kinh doanh cá thể; Bộ máy quản lý nhà nước ở nhiều địa phương vẫn 

còn hạn chế, bất cập, nhất là tình trạng nhũng nhiễu của một số cán bộ, công 

chức nhà nước... Mặt khác, cũng phải kể đến một nguyên nhân khách quan là do 

sự khác biệt về văn hoá, lịch sử, truyền thống, tập quán, tâm lý giữa các vùng, 

miền, địa phương cũng có tác động tới việc chuyển hộ kinh doanh cá thể sang 

loại hình doanh nghiệp.  

1.3. Sự nhất quán trong xây dựng chính sách thuế đối với kinh tế cá thể, 

tiểu chủ 

Đường lối phát triển và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với 

kinh tế tư nhân ở Việt Nam là nhất quán. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ các loại 

hình doanh nghiệp mới có đầy đủ cơ sở pháp lý để mở rộng và phát triển, môi 

trường kinh doanh thuận lợi, khung khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch, ổn định 

hơn, đặc biệt là chính sách thuế. Các DN dễ dàng tiếp cận với cơ sở hạ tầng như 

thuê đất để tạo mặt bằng sản xuất, cũng như việc tiếp cận các nguồn vốn tín 

dụng...Hiện nay khung khổ pháp lý chính thức cho khu vực các hộ kinh doanh 

cá thể; đặc biệt là chính sách thuế chưa thật  rõ ràng, minh bạch; nhiều khi sửa 

đổi, bổ sung, điều chỉnh các văn bản pháp quy không phù hợp với thực tiễn và 

thiếu tính khả thi. Nhà nước cần luật hoá hệ thống chính sách thuế đối với khu 

vực kinh tế cá thể một cách chi tiết rõ ràng hơn. Ngoài ra, cần tạo điều kiện 

thuận lợi cho các hộ kinh doanh cá thể trong việc phát triển thị trường, Nhà 

nước hỗ trợ để các hộ kinh doanh cá thể có được thông tin về thị trường trong và 

ngoài nước, đổi mới công nghệ, giảm chi phí một cách thấp nhất khi gia nhập thị 

trường; phát triển nguồn nhân lực có khả năng quản trị doanh nghiệp và đội ngũ 
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công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển. Nghiên cứu cơ 

chế, chính sách khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể quy mô lớn chuyển sang 

đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp; khuyến khích và tạo điều kiện 

để các HTX dịch vụ, thương mại, CN-TTCN, hộ kinh doanh cá thể ở các làng 

nghề chuyển sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp. Nghiên cứu cơ 

chế, chính sách, để sớm đưa ra quy định hướng dẫn các trang trại thành lập 

doanh nghiệp; cần tiến hành đồng thời các biện pháp khuyến khích, hướng dẫn, 

trợ giúp, thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp như bắt 

buộc cấp mã số thuế cho tất cả các hộ kinh doanh cá thể để tạo sự bình đẳng 

trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện và tăng 

cường quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân; tạo lập sự thân thiện, gần gũi 

của các cấp chính quyền địa phương trong việc đối xử đối với hộ kinh doanh cá 

thể và doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý, 

điều hành của chính quyền, nhất là chính quyền địa phương.  

2. Phương hướng cải cách chính sách thuế đối với kinh tế cá thể, tiểu 

chủ. 

Xuất phát từ những quan điểm, mục tiêu đã được đề cập ở phần trên, việc 

hoàn thiện chính sách thuế đối với bộ phận kinh tế cá thể phải đặt trong yêu cầu 

cải cách tổng thể hệ thống chính sách thuế và phải đảm bảo một số yêu cầu chủ 

yếu sau:  

Một là, nắm bắt thông tin về thực trạng tình hình SXKD, thu nhập của bộ 

phận kinh tế cá thể từng bước quản lý tiến tới kiểm soát thu nhập; phục vụ cho 

công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước 

trong từng thời kỳ.  

Hai là, đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, minh bạch và công 

khai.  

Ba là, phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật của Việt Nam, phù hợp 

với thông lệ quốc tế.  

Việc hoàn thiện chính sách nhằm tới mục tiêu sau: 

- Thứ nhất, đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp 

dân cư, góp phần hạn chế khoảng cách về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư 

trong xã hội. 
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- Thứ hai, đảm bảo động viên một cách hợp lý thu nhập dân cư, khuyến 

khích mọi cá nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm 

giàu chính đáng.  

- Thứ ba, việc cải cách chính sách thuế có tính đến những bước đi phù hợp 

với tình hình nước ta và thông lệ quốc tế; kế thừa có chọn lọc những quy định 

trong chính sách thuế hiện hành.  

- Thứ tư, đảm bảo huy động nguồn lực để Nhà nước giải quyết tốt hơn các 

vấn đề xã hội.  

Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

ngân sách, nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý của Nhà nước, tăng cường chống 

thất thu thuế, góp phần huy động thêm nguồn lực, đảm bảo ổn định, tăng trưởng 

nguồn thu ngân sách để giải quyết tốt hơn các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo 

an ninh, quốc phòng của đất nước.  

Trong nền kinh tế thị trường, thu nhập được tạo ra và luân chuyển theo một 

dòng khép kín: người lao động nhận được tiền công, dùng tiền công này để mua 

hàng hoá, dịch vụ của các cty, đến lượt các Cty lại dùng số tiền thu được để trả 

lãi cho vốn vay để đầu tư, trả tiền thuê đất, tiền nhân công... Chính sự biến đổi 

đa dạng này đã tạo ra những cơ sở đánh thuế khác nhau, do đó tạo khả năng cho 

Chính phủ đánh thuế với các cơ sở thuế khác nhau trên sự luân chuyển của dòng 

thu nhập khép kín. Hay nói cách khác là xuất hiện các hình thức thuế khác nhau.  

Cải cách thuế trong thời gian qua đã cơ bản khắc phục được tình trạnng 

"thuế chồng thuế": Trong một hệ thống thuế, ngoài 3 sắc thuế có diện điều chỉnh 

rộng như trên, các sắc thuế khác có diện điều chỉnh hẹp và có mục tiêu khác 

nhau để thực hiện chính sách điều tiết hỗ trợ lẫn nhau. Thuế xuất nhập khẩu 

nhằm quản lý hàng hoá xuất, nhập khẩu, đánh thuế cao đối với hàng hoá nhập 

khẩu nếu hàng hoá đó trong nước đã sản xuất được nhằm bảo hộ sản xuất trong 

nước; giảm thuế nhập khẩu theo tiến trình hội nhập thì đồng thời điều chỉnh cơ 

cấu thuế GTGT và thuế TTĐB; thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đánh vào một số hàng 

hoá dịch vụ nhằm hạn chế tiêu dùng, thuế thu nhập cá nhân điều tiết một phần 

của những người có thu nhập cao... Khái niệm thuế chồng thuế chỉ nên hiểu 

trong một sắc thuế nếu có hiện tượng thuế chồng thuế thì phải nghiên cứu để 

loại bỏ tính trùng, còn giữa các sắc thuế do giống nhau về phương pháp thu cùng 

tính trên doanh thu mà gọi là chồng thuế thì chưa đúng. Ví dụ thuế doanh thu là 
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thu trùng thuế nên đã được thay thế bằng thuế GTGT, thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, nếu doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt 

nam có thu nhập phải nộp thuế cho nhà nước Việt nam, khi chuyển thu nhập về 

nước nếu đánh thuế tiếp tại nước ngoài sẽ dẫn đến hiện tương đánh trùng thuế 

TNDN, thuế thu nhập cá nhân. Khắc phục nhược điểm này Chính phủ Việt nam 

đã ký các Hiệp định tránh đánh thuế trùng với các nước nhằm phân chia quyền 

đánh thuế, nguồn thu nhập chỉ bị đánh thuế tại một quốc gia. Đến này Việt nam 

đã ký trên 40 Hiệp định thuế với các nước. 

Mỗi sắc thuế có tính điều tiết độc lập riêng, nếu phá vỡ tính độc lập sẽ kéo 

theo các ảnh hưởng khác. Về vấn đề này, một thực tiễn Việt nam đã gặp là: khi 

ban hành luật thuế GTGT, vì hiểu thuế tiêu thu đặc biệt tính trên doanh thu và 

thuế GTGT cũng tính trên doanh thu nên để không thu thuế trùng đã qui định " 

hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ không thuộc diện 

chịu thuế GTGT". Khi thực hiện phát sinh vướng mắc: do không chịu thuế 

GTGT nên khi bán hàng hoá đơn vị bán không có thuế GTGT đầu ra, nhưng có 

thuế GTGT của các hàng hoá mua vào không được kê khai thuế GTGT đầu vào 

mà hạch toán vào chi phí. Ngược lại đơn vị mua hàng hoá thì không có thuế 

GTGT đầu vào, nhưng lại có thuế GTGT đầu ra (vì đơn vị kinh doanh thương 

nghiệp là đối tượng nộp thuế GTGT). Giải pháp xử lý là cho khấu trừ khống 3%. 

Nhược điểm này đã được khắc phục bằng sửa đổi luật thuế GTGT năm 2004 đã 

đưa đối tượng hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB cũng là đối 

tượng chịu thuế GTGT. Một khía cạnh khác cần đề cập là thuế TTĐB nếu dùng 

phương pháp thu thuế trên doanh thu thì dễ dẫn đến sự ngộ nhận là thu trùng nên 

nhiều nước trên thế giới áp dụng phương pháp thu thuế TTĐB theo số tuyệt đối 

tính trên đơn vị như thuế TTĐB đối với rượu, bia tính theo lít, vậy thuế chỉ thu 

một lần tại khâu sản xuất nên doanh nghiệp đóng vào chai 0,33; 0,50; 0,75; 1,5 

lit đều không ảnh hưởng. Hiện nay ở Việt nam việc trừ giá trị vỏ chai để tính 

thuế TTĐB là rất phức tạp. 

Thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường hội nhập quốc tế, hệ thống chính 

sách thuế Việt nam cần được nghiên cứu đảm bảo tính tương thích. Vấn đề đánh 

thuế trùng thời gian qua đã được quan tâm và xử lý đúng mức phù hợp với điều 

kiện thực tiễn Việt nam. 
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3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm cải cách hệ thống chính sách thuế 

đối với kinh tế cá thể, tiểu chủ trong nền kinh tế thị trường định hướng 

XHCN ở Việt Nam. 

3.1.   Đơn giản hóa phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 

Để thực hiện tốt Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 và đảm 

bảo sự đồng bộ với Luật quản lý thuế đã quy định về phương pháp tính thuế đối 

với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, đó là nộp thuế theo phương pháp 

khoán thuế.  

  Do quy mô hộ kinh doanh (cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể) 

thường rất nhỏ, năng lực kinh doanh nhìn chung còn thấp so với yêu cầu phát 

triển của kinh tế thị trường. Để tạo điều kiện cho họ vừa kinh doanh vừa thực 

hiện kê khai tính thuế phù hợp với khả năng thực tế; khi cải tiến chính sách thuế 

cần phải tính đến yếu tố này, sao cho phương pháp tính thuế đơn giản để hộ kinh 

doanh có thể tự xác định được nghĩa vụ nộp thuế của mình. 

Theo quan điểm của tôi, nên quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế và 

phương pháp tính thuế. 

  Đây là vấn đề không được đề cập của Luật thuế GTGT và Luật thuế 

TNCN. Tuy nhiên, nên quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế trong các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật, sau một thời gian vận hành trơn tru thì đề xuất đưa 

nội dung này vào luật. Theo đó, các đối tượng có doanh thu từ ngưỡng trở lên 

buộc phải thực hiện chế độ kế toán và tính thuế như sau: 

  - Kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được quy định 

bởi Luật thuế GTGT.  

 - Kê khai và nộp thuế TNCN theo Luật thuế TNCN trên cơ sở thu nhập 

được xác định chính xác trên sổ sách kế toán. 

  Các đối tượng có doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế thì sẽ áp dụng 

phương pháp khoán thuế trên doanh thu như thông lệ các nước trên thế giới vẫn 

làm. Tuy nhiên, để phù hợp với Luật thuế GTGT và Luật thuế TNCN áp dụng từ 

01/01/2009, theo tôi nên tính thuế như sau: 

 - Khoán tỷ lệ nộp thuế GTGT trên doanh thu theo 1 mức chung toàn quốc, 

có quy định riêng cho từng ngành nghề kinh doanh (Để đơn giản hoá thì chỉ nên 
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quy định 3 nhóm: Nhóm ngành sản xuất; Nhóm kinh doanh thương nghiệp; 

Nhóm dịch vụ khác).  

 - Quy định tỷ lệ xác định thu nhập chịu thuế tối thiểu trên doanh thu bán 

hàng để tính thuế TNCN, tỷ lệ này thống nhất toàn quốc để khắc phục tình trạng 

bất bình đẳng giữa các địa phương; có quy định tỷ lệ riêng cho từng nhóm ngành 

nghề kinh doanh phù hợp. 

Định hướng cải cách này xuất phát từ thực tiễn là việc quy định phương 

pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT của Luật hiện hành để áp dụng đối với các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán là 

không khả thi và không thể thực hiện được trên thực tế. Vì không có hóa đơn, 

chứng từ kế toán thì người nộp thuế cũng như cơ quan quản lý thuế cũng không 

thể có cơ sở để xác định giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ để xác định mức 

thuế phải nộp. Thực tế hiện nay, hầu hết các đối tượng mà theo quy định của 

Luật thuế GTGT sẽ áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT được thu 

thuế GTGT theo phương pháp khoán thuế trên doanh thu. Từ đó chúng tôi cho 

rằng, nên đặt vấn đề về quy định ngưỡng chịu thuế GTGT và áp dụng thuế 

khoán đối với các đối tượng có mức doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế GTGT 

(thường là các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có mức doanh thu nhỏ và 

không muốn hoặc không có điều kiện thực hiện chế độ kế tóan, hóa đơn bán 

hàng như các doanh nghiệp). Quy định này không chỉ tạo sự phù hợp với 

Chương trình cải cách và sự đồng bộ với Luật quản lý thuế như nói trên mà còn 

phù hợp với thực tiễn thu thuế hiện nay, khi trên thực tế, các cơ quan thuế về cơ 

bản đang áp dụng phương pháp khoán thuế đối với các đối tượng này. 

Đơn giản hoá phương pháp tính thuế cũng làm cho công tác giám sát của 

các ngành và chính quyền địa phương trở nên đơn giản hơn. Hộ kinh doanh chỉ 

phải kê khai duy nhất doanh số kinh doanh, trên cơ sở doanh số kê khai đó tự áp 

tỷ lệ để tính số thuế phải nộp và tự nộp vào ngân sách.  

Theo Luật thuế TNCN áp dụng từ 01/01/2009, hộ kinh doanh cá thể khi kê 

khai nộp thuế TNCN sẽ được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp 

thuế và những người phụ thuộc và theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Do đó, điều 

tiết về thuế đối với các cá thể kinh doanh sẽ giảm mạnh. 

Trước đây, nếu có thu nhập 10 triệu đồng/tháng họ phải nộp thuế 28% là 

2,8 triệu. Nhưng với luật thuế mới, ví dụ  một cá nhân, hộ kinh doanh được giảm 
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trừ  4 triệu đồng cho mình và cho 2 người phụ thuộc là 3,2 triệu (1,6 

triệu/người), như vậy thu nhập chịu thuế còn lại chỉ là 2,8 triệu đồng. Áp dụng 

thuế suất 5% thì có nghĩa là họ chỉ phải nộp thuế 140.000 đồng/tháng. Ở đây 

chính sách thuế đã thể hiện quan điểm khoan sức dân, khuyến khích mở rộng 

sản xuất, kinh doanh. 

3.2. Cải cách hành chính trong xây dựng, thực hiện chính sách thuế đối 

với kinh tế cá thể, tiểu chủ 

Hướng cải cách các thủ tục kê khai nộp thuế đối với hộ cá thể kinh doanh 

là:  Đơn giản hoá thủ tục kê khai nộp thuế. Trên cơ sở phân loại hộ kinh doanh 

theo quy mô và ngành nghề để xác định những hộ kinh doanh có thể áp dụng 

quản lý theo kê khai và hộ kinh doanh quản lý theo khoán ổn định. Đối với hộ 

nộp thuế theo kê khai sẽ áp dụng cơ chế quản lý kinh doanh tự kê khai, tự tính 

thuế và tự nộp vào ngân sách. 

Quản lý thuế theo cơ chế cơ sở kinh doanh tự khai, tự nộp thuế là phương 

pháp quản lý thuế văn minh được nhiều nước trên thế giới áp dụng.  Nước ta qua 

triển khai thí điểm đã thu được những kết quả rất khả quan tạo tiền đề và niềm 

tin cho chúng ta có thể triển khai mở rộng trên phạm vi cả nước. 

 Quy trình quản lý hộ kinh doanh tự kê khai, tự tính thuế, tự nộp thuế sẽ 

được áp dụng chung các quy trình quản lý theo cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê 

khai, tự tính thuế, tự nộp thuế. 

Đơn giản hoá các thủ tục về kê khai nộp thuế theo hướng trên vừa tiết kiệm 

chi phí tuân thủ pháp luật thuế của kinh doanh, vừa tiết kiệm nhân lực và chi phí 

của ngành nghề. 

  Những cuộc đối thoại giữa Người kinh doanh và cơ quan thuế gần đây đã 

khác trước. Thay vì tập trung vào các vấn đề chính sách, DN và hộ kinh doanh 

nói nhiều đến quan hệ chưa thông suốt với cán bộ thừa hành ở các cấp. Chẳng 

hạn, ở hai cuộc đối thoại với DN ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam trong năm 

2007 do Tổng cục thuế tổ chức, phần lớn những bức xúc mà người kinh doanh 

phản ánh là do cán bộ thừa hành (chủ yếu ở khâu hoàn thuế và thủ tục bán hóa 

đơn) thiếu năng lực, trình độ gây khó cho DN.  

  Với tinh thần “Cải cách thủ tục hành chính thuế- tạo thuận lợi cao chất 

cho người nộp thuế”, chúng ta không thể chấp nhận kéo dài mãi tình trạng đó. 
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Số lượng DN trên cả nước ngày càng nhiều, không phải ai cũng có điều kiện 

trình bày trường hợp của mình với lãnh đạo cao nhất của ngành Thuế và không 

phải ai cũng may mắn được đích thân lãnh đạo ngành Thuế giải quyết khiếu nại. 

Ở đây, có một thực tế mà ngành Thuế cần nghiêm túc thừa nhận, đó là nỗ lực cải 

cách hành chính (CCHC) trong thời gian qua của ngành thuế đã có những kết 

quả nhất định đáng khích lệ song dường như chưa thật sự thấm sâu vào không ít 

cán bộ công chức(CBCC) ngành Thuế. Thực tiễn cải cách chỉ ra rằng, cải cách 

thủ tục hành chính chỉ chiếm khoảng 30%, còn lại 70% thuộc về kỷ cương hành 

chính. Để xử lý tốt phần 70% kia, đã đến lúc ngành Thuế cần nhắm đến đội ngũ 

CBCC như là đối tượng chính trong công cuộc CCHC. Đây là một công việc 

khoa học, cần nghiên cứu sâu về nhiều mặt như tâm lý CBCC, cách tổ chức bộ 

máy, quy trình “một cửa”, biện pháp phòng ngừa nhũng nhiễu, thủ tục tiếp xúc 

với người dân, quy trình khiếu kiện… không thể dừng lại ở việc kêu gọi tinh 

thần làm việc và sự trong sáng của CBCC bằng các phong trào thi đua nặng tính 

hình thức. 

CCHC lấy cán bộ thừa hành làm trung tâm đòi hỏi người đứng đầu cơ quan 

thuế các cấp xây dựng cho được các quy chế cần thiết cho sự hoạt động hiệu quả 

của một cơ quan công quyền; trên cơ sở những quy trình chuẩn mực, lường 

trước những tình huống tranh cãi và kèm theo đó là lộ trình, cách thức giải 

quyết, luôn luôn có hướng dẫn rõ cho người kinh doanh cách khiếu nại nếu 

không đồng ý với quyết định ban đầu của cơ quan thuế, thì những tranh cãi về 

thủ tục sẽ ngày càng giảm đi và người kinh doanh sẽ không còn phải “trình bày” 

với lãnh đạo ngành Thuế. Họ sẽ dựa vào quy trình đã phổ biến như một vũ khí 

để đòi công bằng và không còn phải e ngại loại cán bộ cố tình nhũng nhiễu.  

  Yêu cầu quan trọng nhất của một nỗ lực cải cách như thế là tính công khai 

thông tin và minh bạch trong giải quyết. Lúc đó, cả Người nộp thuế và cán bộ 

thừa hành sẽ giám sát lẫn nhau để không bên nào làm sai quy trình được xây 

dựng. Tính công khai cũng giúp các cơ quan thuế liên tục hoàn chỉnh quy trình 

cho phù hợp với thực tế kinh doanh không ngừng phát triển và đổi thay. Mô 

hình “một cửa” tại cơ quan thuế đã được thừa nhận như là một phương thức 

“hòa giải” bước đầu, đồng thời còn là nơi góp phần giải quyết tình trạng bất cân 

xứng về thông tin chính sách, cũng như không cho cán bộ thuế tiếp xúc với 

người đi nộp thuế, tránh tiêu cực, nhũng nhiễu. 

Ba vấn đề cần quan tâm 
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  1/CCHC thuế mấy năm qua cho thấy, yếu kém lớn nhất là chất lượng của 

đội ngũ CBCC chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành thuế. 

Mặc dù công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được tăng cường, số lượng CBCC qua 

các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng khá lớn, nhưng nhìn chung chất lượng còn 

thấp, nhất là kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ hành chính. Xin có 

mấy đề xuất: (i) Khẩn trương tiến hành tổng điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ 

CBCC để cơ sở xác định mục tiêu, nội dung, lộ trình xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ CBCC. (ii) Nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng CBCC 

cần có những cải cách cơ bản như chương trình tổng thể đã đặt ra. (iii) Từng 

bước thay đổi công tác đánh giá, luân chuyển, đề bạt CBCC, nghiên cứu áp dụng 

các phương pháp khoa học trong kết quả công tác của từng CBCC để thay thế 

phương pháp đánh giá dựa vào tập thể là chủ yếu. (iv) Thường xuyên thực hiện 

công tác thanh, kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm pháp luật. (v) 

Thay đổi phương pháp khen thưởng CBCC, gắn lương với vai trò của CBCC và 

chất lượng thực thi công vụ của họ. Để áp dụng thành công hệ thống này, cần có 

một khuôn khổ đánh giá công bằng chất lượng thực thi công vụ để phân biệt các 

cá nhân làm việc tốt và chưa tốt. 

  2. Tránh việc ban hành các công văn “siêu luật”, dùng công văn để điều 

chỉnh chính sách thuế như dư luận gần đây đã lên tiếng; càng không thể chấp 

nhận công văn cấp Cục thuế chứa đựng các quy phạm mới, bởi điều này dẫn đến 

cam kết của Việt Nam với WTO về vấn đề minh bạch hóa có thể bị vi phạm 

nghiêm trọng. 

Quản lý, điều hành bằng công văn thay cho văn bản pháp luật bắt nguồn từ 

cách quản lý bằng mệnh lệnh hành chính trong thời kỳ chiến tranh. Tuy nhiên, 

nhiều trường hợp cho thấy chính việc chưa hoàn thiện của hệ thống pháp luật đã 

làm phát sinh các công văn để lấp vào chỗ trống. Hàng loạt vấn đề phát sinh 

trong quá trình quản lý, điều hành do chưa có pháp luật điều chỉnh đã buộc các 

cơ quan nhà nước phải dùng công văn như một biện pháp tạm thời thay thế. Tuy 

nhiên, dù vì lý do nào đi nữa thì với một Nhà nước pháp quyền, một thành viên 

WTO, Việt Nam không thể tiếp tục điều hành nền kinh tế theo lối cũ. Cần biết 

rằng, để gia nhập WTO, Việt Nam đã phải dành hẳn một điều khoản cam kết bãi 

bỏ hoàn toàn việc dùng công văn để điều chỉnh các chính sách về thương mại, 

dịch vụ. Cách quản lý, điều hành “trọng công văn hơn trọng pháp” không chỉ vi 

phạm cam kết của chúng ta với WTO mà còn gây ra thiệt thòi đáng kể cho các 
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DN. Bởi thông tin ở dạng công văn thì DN rất khó có thể tiếp cận, vì nó không 

được xây dựng, ban hành theo một quy trình công khai nào cả. Về mặt pháp lý, 

công văn cũng không phải là một hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Hầu 

hết, các công văn đều chỉ lưu hành trong nội bộ giữa các cơ quan nhà nước với 

nhau trong khi chúng lại có liên quan mật thiết, thậm chí có thể quyết định số 

phận của cả DN.  

  3. Xiết chặt kỷ cương hành chính, nghiên cứu áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 trong các khâu quản lý, đặc 

biệt là ở các Chi cục thuế. Muốn đẩy nhanh tốc độ CCHC thuế cần khẩn trương 

“điện tử hóa” hoạt động quản lý thuế, trước mắt xây dựng phần mềm cho phép 

DN kê khai thuế qua mạng để tiết giảm chi phí tuân thủ luật của DN. Để tạo 

thuận lợi tốt nhất cho DN thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, CCHC không 

thể tách rời những thành tựu đạt được về mặt công nghệ thông tin. Tuy nhiên, để 

nâng cao và giữ vững chất lượng các dịch vụ thì tại từng cơ quan thuế, từng 

mảng công việc vấn đề áp dụng ISO là rất cần thiết đối với các lĩnh vực có tần 

suất giao dịch nhiều.  

Ngành thuế đã mất gần 15 năm kiểm chứng để chuyển từ “tiền kiểm” sang 

“hậu kiểm”, hoặc trên 3 năm để chuyển từ “Một cửa cho mỗi thủ tục hành 

chính” sang “Một cửa cho mọi thủ tục hành chính”. Đây là một bài học vô cùng 

quý giá về thời gian, đặt ra câu hỏi bức bách về tốc độ của công cuộc CCHC 

thuế hiện nay 

3.3. Áp dụng chế độ kế toán đối với các hộ kinh doanh cá thể, tiểu chủ 

Hiện nay, toàn quốc có trên 3 triệu cơ sở kinh doanh cá thể. Mức tăng bình 

quân hàng năm khoảng 5%. Khu vực kinh tế này cũng đóng góp tới 72% tỷ 

trọng tổng thu thuế môn bài mà ngành thuế thu được. Tuy vậy, số thu từ khu vực 

kinh tế này được đánh giá là nhỏ, nhiều nơi còn có biểu hiện thất thu. Để khắc 

phục tình trạng này, thời gian tới ngành thuế cần mở rộng việc áp dụng chế độ 

kế toán, hoá đơn chứng từ đối với thành phần kinh tế hộ tư nhân. 

Theo kết quả điều tra của tổng cục thống kê, số cơ sở sản xuất kinh doanh 

cá thể có tốc độ phát triển rất mạnh. Từ 1,87 triệu cơ sở năm 1995, tới nay con 

số đã lên tới trên 3 triệu, tức là gấp nhiều lần so với số lượng các DN đang hoạt 

động.  
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Thực tế khảo sát cho thấy mặc dù nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 

có quy mô khá lớn, thậm chí lớn hơn cả các DN thuộc loại nhỏ song các cơ sở 

sản xuất kinh doanh cá thể này vẫn tồn tại ở dạng cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể mà không chuyển đổi sang các loại hình DN. Việc duy trì mô hình cơ sở sản 

xuất kinh doanh cá thể không những làm mất đi cơ hội phát triển, tạo thêm giá 

trị gia tăng của chính các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể này mà còn tạo thêm 

khó khăn trong việc quản lý đối với ngành thuế.  

Hiện nay mặc dù có tới trên 3 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể song 

chỉ có chưa tới 35% các cơ sở này có đăng ký kinh doanh và số các cơ sở sản 

xuất kinh doanh cá thể nộp thuế hiện chỉ khoảng 15%. Con số này cho thấy tỷ lệ 

thất thu thuế là khá lớn. Ngành thuế đã đề ra 7 biện pháp để tăng cường quản lý 

đối với khu vực cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể - một trong các biện pháp đó là 

áp dụng chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh cá thể và sẽ triển khai trong tương 

lai. 

3.4. Ứng dụng mô hình thuế hiện đại vào công tác quản lý thuế đối với 

kinh tế cá thể, tiểu chủ 

Từ đây năm 2010 đến nay là giai đoạn hết sức quan trọng đối với ngành 

thuế Việt Nam trong việc thực hiện chiến lược cải cách hướng tới một mô hình 

thuế hiện đại, chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế. Quản lý công tác thuế 

theo mô hình thuế điện tử đã được ngành Thuế xác định là một trong những 

điểm cốt yếu nhất trong việc thực hiện chiến lược cải cách của mình.  

  Thời gian qua ngành Thuế đã bắt đầu chuyển dần từ cơ chế quản lý mới; 

Đó là thay việc sử dụng cán bộ thuế để quản lý từng đối tượng nộp thuế (ĐTNT) 

sang cơ chế quản lý mới – cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế. Mô hình quản lý 

cũ (cơ chế một-một), phù hợp với nền kinh tế nước ta  khi số lượng ĐTNT còn 

nhỏ. Khoảng 5 năm trở lại đây, số lượng ĐTNT đã tăng đột biến lên đến gần 3 

triệu (chẳng hạn riêng năm 2005 đã tăng 200.000) và dự kiến sẽ “bùng nổ” lên 

vài chục triệu ĐTNT sau khi Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực (năm 2009). 

Nếu cơ quan thuế vẫn duy trì cơ chế một – một truyền thống thì khả năng quản 

lý nguồn thu là không thể và cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế là cơ chế quản 

lý tất yếu: Ngành Thuế sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, dịch vụ phục vụ ĐTNT để 

họ tự giác tuân thủ pháp luật và tự chịu trách nhiệm về hành vi khai nộp thuế 

của mình. Cơ quan thuế sẽ quản lý thông qua việc thu thập đầy đủ các nguồn 
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thông tin từ ĐTNT và các cơ quan thứ 3 để phân tích, đánh giá rủi ro và lựa 

chọn ra những ĐTNT có nghi ngờ để thanh kiểm tra thuế. 

  Mô hình quản lý thuế hiện đại theo cơ chế tự khai nộp thuế chính là mục 

tiêu chính của chương trình cải cách, hiện đại mà ngành Thuế đang hướng tới 

trong giai đoạn từ nay đến 2010 và trong cơ chế này, vai trò của thông tin là cốt 

lõi. Để thực hiện chiến lược hiện đại hóa này, một mô hình quản lý thuế điện tử 

đang được ngành thuế tập trung hướng đến. Mô hình này không chỉ bao gồm 

việc xây dựng các dịch vụ điện tử cung cấp cho ĐTNT mà còn là xây dựng các 

qui trình quản lý thu nội bộ của cơ quan thuế trên cơ sở điện tử hóa nhằm giảm 

bớt các thao tác thủ công, giảm lượng giao dịch giấy tờ, tự động hóa các khâu 

xử lý thông tin theo dõi số thu, nộp thuế… 

Mô hình thuế điện tử cho 5 năm tới và giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm 3 cấu 

phần chính.  

  - Phần thứ nhất là Hỗ trợ ĐTNT, cơ quan thuế sẽ cung cấp nhiều dịch vụ 

điện tử hơn cho ĐTNT như kết nối cổng điện tử với ĐTNT, cung cấp các dịch 

vụ kê khai thuế qua mạng, tiến tới nộp thuế qua mạng, cung cấp đầy đủ văn bản, 

chính sách, thủ tục về thuế trên mạng Internet. Ngành Thuế cũng sẽ xây dựng 

Trung tâm Hỗ trợ ĐTNT (với hệ thống trả lời điện thoại tự động, tư vấn và trả 

lời trực tiếp) và Trung tâm xử lý dữ liệu (hệ thống thư điện tử, fax…) 

  - Cấu phần thứ hai của mô hình thuế điện tử là Kiểm soát thu thuế bao 

gồm tất cả các chức năng mà cơ quan thuế phải thực hiện: xác định ĐTNT, xử lý 

tờ khai, chứng từ nộp thuế; kế toán tài khoản ĐTNT, dự báo số thu và xác định 

các khoản phải thu; quản lý sự tuân thủ và các trường hợp vi phạm… 

  - Cấu phần thứ ba là Thanh tra thuế, toàn bộ dữ liệu từ các bộ phận tác 

nghiệp cũng như từ các cơ quan thứ ba sẽ được đưa vào các kho cơ sở dữ liệu 

điện tử để phục vụ công tác phân tích, đánh giá trong quá trình thanh kiểm tra 

ĐTNT. 

  Trong mô hình quản lý thuế điện tử này, các tính năng điện tử sẽ được 

xây dựng như tự động hóa theo từng chức năng, tính năng tích hợp giữa các 

chức năng nghiệp vụ và dữ liệu lưu giữ trong hệ thống. Bên cạnh đó, các chức 

năng và quy trình xử lý chuẩn sẽ được sử dụng chung đối với tất cả các loại 

thuế, đồng thời mô hình cũng có khả năng dễ dàng bổ sung các loại thuế mới, hỗ 

trợ những thay đổi về mặt pháp lý và chính sách. ĐTNT sẽ là đối tượng được tập 
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trung phục vụ chủ yếu của ngành Thuế thông qua việc vừa hỗ trợ ĐTNT tích 

hợp đa kênh (nộp hồ sơ qua mạng, trả lời tự động…) vừa tăng tính tuân thủ và 

quản lý chặt chẽ các trường hợp vi phạm. Cuối cùng là mô hình này sẵn sàng 

giao diện điện tử với các cơ quan chính phủ và các tổ chức tư nhân như ngân 

hàng, công ty tư vấn thuế… trong một chính phủ điện tử, xã hội điện tử tương 

lai. Thông qua mô hình quản lý này, đối với ĐTNT, hệ thống thuế điện tử sẽ làm 

cho họ hài lòng hơn với việc giải quyết triệt để thủ tục “một cửa”, tính thuế 

nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra, ĐTNT có thể được hoàn thuế ngay, chi phí 

thực hiện nghĩa vụ thuế cũng giảm và họ có thể truy cập hệ thống dịch vụ  thuế 

dễ dàng cả 24 giờ / 7 ngày. Với cơ quan thuế, hệ thống thuế điện tử sẽ góp phần 

giảm chi phí quản lý , hạn chế tối đa công việc giấy tờ. Hoạt động xử lý thuế 

cũng sẽ được tự động hóa với mức độ cao cùng với tính hiệu quả, tính chính xác 

của công tác quản lý thuế. Ý thức tuân thủ pháp luật thuế của ĐTNT cũng sẽ 

được nâng lên và tình trạng nợ thuế cũng sẽ được giảm nhiều. 

Hiện tại mức độ điện tử hóa trong ngành Thuế hiện nay vẫn còn khá “mờ 

nhạt”, đặc biệt ở cấp Chi cục thuế cần phải thay đổi một cách cơ bản thì mới phù 

hợp  trong mô hình thuế hiện đại. Ngành Thuế mới đưa ứng dụng CNTT vào 

công tác đăng ký mã số thuế, xử lý tờ khai và chứng từ nộp thuế, kế toán sổ 

thuế, kế toán ngân sách, lập báo cáo thống kê, quản lý công việc nội bộ. Mô 

hình thuế hiện tại mới tự động hóa một số khâu tính thuế và chưa thống nhất qui 

trình xử lý thông tin các loại thuế. Cấu phần hỗ trợ ĐTNT mới dừng lại ở việc 

cung cấp văn bản, thủ tục thuế trên mạng Internet, còn các dịch cụ điện tử khác 

chưa được triển khai (công tác phục vụ ĐTNT chủ yếu qua tuyên truyền và phục 

vụ thủ công đơn lẻ). Bên cạnh đó, công tác thanh tra vẫn chưa liên kết thông tin 

chặt chẽ với hệ thống quản lý thu thuế, các chức năng nghiệp vụ trong hệ thống 

cũng chưa được tích hợp thông tin (quản lý dữ liệu còn phân tán). Mô hình hiện 

nay cũng vẫn chưa chuẩn hóa chế độ hạch toán số thuế phải nộp,  đã nộp giữa cơ 

quan thuế và ĐTNT và gặp rất nhiều khó khăn khi phải bổ sung các loại thuế 

mới do quy định hành thu khác nhau. Việc kết nối trao đổi thông tin với các cơ 

quan bên ngoài vẫn còn rất sơ khai. 

Khối lượng công việc để tiến tới mô hình thuế điện tử còn vô cùng nhiều. 

Những cấu phần mới cần xây dựng là Hệ thống phân tích thông tin để quản lý sự 

tuân thủ và các trường hợp vi phạm, xây dựng lại kế toán tài khoản ĐTNT, xây 
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dựng kho cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác thanh tra thuế (hiện đang ở 

mức sơ khai) và xây dựng các dịch vụ điện tử phục vụ ĐTNT… 

Dự kiến, ngành Thuế sẽ triển khai mô hình thuế điện tử theo lộ trình từng 

năm. Theo đó, trong năm 2005, ngành Thuế chủ yếu tập trung phân tích yêu cầu 

nghiệp vụ cải cách, đặc biệt sẽ bắt đầu xây dựng đề án tin học hóa ngành Thuế 

đến 2010 và xây dựng một số chương trình ứng dụng thí điểm cơ chế tự khai tự 

nộp thuế (cơ chế này đã triển khai thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và 

Quảng Ninh từ 2004, triển khai mở rộng tại Hà Nội, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng 

tàu, Nghệ An…. năm 2005, 2006). Việc xây dựng đề án tin học hóa ngành Thuế 

đến 2010 được xem như xương sống, là cơ sở nền tảng để từ đó hoạch định các 

dự án cụ thể thực hiện mô hình thuế điện tử. 

Năm 2006, ngành Thuế sẽ triển khai các chương trình ứng dụng thí điểm 

theo cơ chế tự khai tự nộp thuế, xây dựng các ứng dụng nghiệp vụ thuế chủ yếu 

và bắt đầu xây dựng chương trình kê khai thế điện tử. Ngoài ra, việc xây dựng 

kho cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và phát triển hạ tầng truyền thông rộng khắp 

toàn ngành (tất cả các huyện) cũng sẽ được triển khai. 

Năm 2007, ngành Thuế bắt đầu triển khai toàn quốc các ứng dụng nghiệp 

vụ chủ yếu phục vụ chiến lược cải cách, thiết lập trung tâm dữ liệu tập trung tại 

Tổng Cục Thuế và xây dựng các chương trình ứng dụng hỗ trợ công tác thanh 

tra, kiểm tra thuế. 

Năm 2008, hệ thống quản lý thuế thu nhập cá nhân được xây dựng, cấu 

phần kê khai thuế điện tử và hỏi đáp thuế qua mạng Internet sẽ được mở rộng. 

Bên cạnh đó, hệ thống lựa chọn ĐTNT để thanh tra, kiểm tra, xây dựng trung 

tâm hỗ trợ  ĐTNT và việc thiết lập trung tâm dữ liệu vùng cũng sẽ được triển 

khai. Trong các năm 2009 và 2010, ngành Thuế sẽ tiếp tục tập trung triển khai 

hệ thống thuế thu nhập cá nhân, nâng cao các ứng dụng theo cơ chế tự khai tự 

nộp thuế cũng như thiết lập trung tâm dữ liệu thuế quốc gia và kết nối mạng 

Chính phủ điện tử. 

Trong lộ trình triển khai này, công tác ứng dụng CNTT và mục tiêu xây 

dựng mô hình quản lý thuế điện tử trong ngành Thuế sẽ phải phục vụ các 

chương trình cải cách quản lý thuế như các ứng dụng hợp nhất phục vụ công tác 

quản lý thuế mới theo cải cách như đăng ký thuế, xử lý tờ khai, chứng từ thuế, 

tính thuế, theo dõi đôn đốc thu nợ, phân tích thông tin theo mức độ đánh giá rủi 
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ro để lựa chọn đối tượng thanh tra, đối tượng cần thanh tra và tăng cường cung 

cấp thông tin dịch vụ phục vụ ĐTNT. Hệ thống ứng dụng CNTT của ngành 

Thuế cũng phải tích hợp với hệ thống ứng dụng thống nhất toàn ngành tài chính. 

Điểm chú ý thứ hai là cấu phần xây dựng trung tâm xử lý phân tích thông 

tin tại Tổng Cục Thuế, phục vụ công tác chỉ đạo thu, cung cấp dịch vụ về thuế 

cho đối tượng nộp thuế và xử lý tập trung dữ liệu về thuế  thu nhập cá nhân sẽ là 

một giải pháp mang tính đột phá trong xử lý dữ liệu thông tin. Bên cạnh đó, Hệ 

thống tin học cấp Cục thuế, Chi cục thuế sẽ là các hệ thống thực hiện xử lý 

thông tin trực tiếp các nghiệp vụ quản lý thuế. Giải pháp CNTT trong việc xây 

dựng cơ sở dữ liệu thống nhất toàn ngành Thuế, tại từng cấp có một hệ thống cơ 

sở dữ liệu tác nghiệp riêng và tại Tổng cục sẽ hình thành kho dữ liệu trung tâm 

của toàn ngành sẽ giúp ngành Thuế giải được bài toán về tình trạng phân tán dữ 

liệu hiện nay. Ngoài ra, việc tăng cường tự động hóa việc trao đổi thông tin giữa 

các cấp trong ngành, giữa ngành Thuế với Kho bạc, Hải quan, cơ quan Tài chính 

và các ngành liên quan, hướng dần đến phương thức xử lý dữ liệu tập trung theo 

vùng, miền để tăng khả năng xử lý thông tin, đảm bảo an toàn dữ liệu… cũng sẽ 

hỗ trợ ngành Thuế trong việc quản lý ĐTNT một cách hiện đại thông qua việc 

thanh tra thuế dựa trên giải pháp phân tích rủi ro thông tin. 

Tuy nhiên, ngành Thuế cũng đang gặp nhiều trở ngại trên con đường 

hướng đến một mô hình quản lý thuế điện tử hiện đại, trong đó, nhận thức về 

định hướng ứng dụng CNTT phục vụ chiến lược cải cách thuế đang là yêu cầu 

cấp bách và đó chính là một trong những yếu tố đảm bảo tiến trình cải cách thuế 

đi tới thành công. Một khó khăn lớn khác là vấn đề phát triển và đào tạo nguồn 

lực, trước hết là trong chính ngành Thuế, để thích ứng với mục tiêu, yêu cầu cải 

cách. Xét về công nghệ, mô hình thuế điện tử còn khá xa lạ với Việt Nam, ngành 

Thuế cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng một hệ thống ứng 

dụng CNTT lớn trong lĩnh vực thuế. Bên cạnh đó, tại Việt Nam còn thiếu những 

đối tác, công ty CNTT có kinh nghiệm, khả năng trong việc xây dựng một hệ 

thống thuế điện tử quy mô theo yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế. 

Cho đến nay, ngành Thuế đã tạo dựng được một nền tảng hệ thống ứng 

dụng CNTT khá thống nhất và quy mô toàn ngành cùng với một nguồn nhân lực 

CNTT từ trung ương đến địa phương và kỹ năng làm việc trên mạng máy tính 

của đội ngũ cán bộ thuế (ngành Thuế hiện được xem là  đơn vị có “chỉ số sẵn 

sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT” cao nhất cả nước, đoạt giải nhì giải 
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thưởng quốc tế về ứng dụng CNTT đạt hiệu quả cao trong khu vực Châu Á – 

Thái Bình Dương – giải thưởng ADOC).  

Thời gian vừa qua, Tổng cục thuế đã lựa chọn 20 Chi cục thuế trong số gần 

600 Chi cục của cả nước để triển khai thí điểm mô hình thuế điện tử; Có 3 Chi 

cục thuế bước đầu có những thành công tốt từ việc triển khai mô hình thuế điện 

tử (Chi cục thuế Ba Đình- Hà Nội; Chi Cục thuế Cửa Lò- Nghệ An; Chi cục 

thuế Quận I- Thành phố HCM). Từ việc nghiên cứu kinh nghiệm triển khai thực 

hiện mô hình thuế điện tử  tại các Chi cục thuế thí điểm, chúng tôi thấy đã đến 

lúc cần phải có sự thay đổi căn bản về tổ chức bộ máy cấp Chi cục để đáp ứng 

nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

3.5. Nâng cao ý thức tự giác, tuân thủ pháp luật của các hộ kinh doanh 

cá thể, tiểu thủ 

Lâu nay dường như vẫn cảm thấy có một rào cản nào đó trong tâm thức 

người  dân Việt Nam về thuế. Ý niệm về thuế giống như một sự tuớc đoạt nhiều 

hơn là sự đóng góp, chỉ là một nghĩa vụ hơn là một quyền của công dân. Chẳng 

thế mà trong ngôn ngữ tiếng Việt có một động từ tạo thành cụm từ “đánh thuế”. 

Về ngữ nghĩa, “đánh” là một tác động trực diện từ bên ngoài và ngoài ý muốn 

của đối tượng “bị đánh”. “Đánh thuế” đúng là một dấu ấn của lịch sử đã ăn sâu 

vào tiềm thức dân ta và lưu dấu trong ngôn ngữ thường dụng. Đó là dấu ấn của 

một trường kỳ lịch sử mà thuế là một hành vi cưỡng bức, chứa đựng sự bất 

công, nguồn gốc và biểu hiện của sự áp bức chính trị… gắn với chế độ phong 

kiến và đặc biệt là thời thuộc địa kéo dài cho đến giữa thế kỷ XX.   

  Muốn nâng cao ý thức tự giác của các hộ kinh doanh cá thể, tiểu chủ cần 

phải có sự bình đẳng trong chính sách. Trước hết, cần thay đổi tư duy và quan 

điểm “bên trọng, bên khinh”. Các loại hình doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh 

tư nhân... trong nền kinh tế có những điểm mạnh, yếu khác nhau bổ sung cho 

nhau. Thị trường phát triển ngày càng cao và đa dạng thì sự luân chuyển nguồn 

lực, hàng hóa các loại ngày càng hiệu quả và linh hoạt. 

Liệu có nên tiếp tục sử dụng khái niệm “thành phần kinh tế” trong hoạch 

định đường lối, chủ trương, chính sách và luật pháp? Câu hỏi đặt ra ở đây là 

phân chia các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế để làm gì, khi các cơ sở 

kinh doanh có sở hữu khác nhau đều có địa vị pháp lý ngang bằng nhau, đều 

được đối xử công bằng và như nhau? Còn phân biệt thành phần kinh tế có nghĩa 
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là còn phân biệt đối xử trên quan điểm và đường lối; và từ đó, phân biệt đối xử 

trong chính sách, luật pháp, nhất là trong phương thức và tâm lý làm việc của bộ 

máy nhà nước. Các khái niệm “công bằng”, “bình đẳng”, “không phân biệt đối 

xử” sẽ thiếu sức sống thực tế. 

Nên mở rộng tối đa, khuyến khích và hỗ trợ quyền kinh doanh của người 

dân. Xây dựng và áp dụng thống nhất một hệ thống luật pháp đối với tất cả các 

loại hình doanh nghiệp, không phân biệt Nhà nước với tư nhân, không phân biệt 

trong nước với ngoài nước. Thực hiện công bằng và bình đẳng về quyền kinh 

doanh: xóa bỏ hết các dư địa hay khu vực mà ở đó chỉ có doanh nghiệp nhà 

nước mới được quyền kinh doanh; xóa bỏ hết các hạn chế và tạo điều kiện thuận 

lợi để doanh nghiệp tư nhân thực hiện được quyền kinh doanh, mà lâu nay chưa 

thực hiện được (ví dụ quyền liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài). 

Thực hiện công bằng và bình đẳng về quyền tài sản, xóa bỏ các hạn chế đối 

với tư nhân trong tiếp cận đến các quyền về tài sản mà hiện chỉ doanh nghiệp 

nhà nước mới có. Thực hiện công bằng và bình đẳng về chính sách, chế độ ưu 

đãi; xem xét và bãi bỏ hết các “bao cấp” hiện đang dành cho doanh nghiệp nhà 

nước; (trường hợp còn chế độ bao cấp theo mục tiêu thì áp dụng chung cho các 

doanh nghiệp không phân biệt chế độ sở hữu). 

Luật pháp phải được xây dựng trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích của đa số 

nhân dân và phải dựa trên niềm tin về tính trung thực, tự giác và sẵn sàng thực 

thi đúng pháp luật của người dân, của người chủ sở hữu và quản lý doanh 

nghiệp, kể cả doanh nghiệp của tư nhân. Luật pháp phải được xây dựng và thực 

hiện theo nguyên tắc doanh nghiệp tuân thủ đúng luật pháp thì được luật pháp 

bảo hộ và được bảo đảm quyền lợi tốt hơn, nhiều hơn so với doanh nghiệp 

không tuân thủ đúng luật pháp. 

Trong điều kiện trình độ văn hóa và nhận thức pháp luật của người dân 

chưa cao, luật pháp càng phải đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu, dễ thực hiện. Trường 

hợp có qui định pháp luật bị người dân bỏ qua, hoặc “lách qua” thì phải xem xét 

và thay đổi nó theo đúng tâm lý và thói quen ứng xử hằng ngày của người dân 

về vấn đề đó; chứ không phải “bồi đắp” thêm qui định mới ép buộc người dân, 

hoặc ngăn chặn việc “lách luật” của người dân. 

Bởi vì, làm như vậy sẽ tạo ra hệ thống pháp luật ngày càng phức tạp, càng 

ít “thân thiện” với dân, càng xa rời và xa lạ với cuộc sống thực tế của người dân, 



 

20 
 

càng tốn kém và ít hiệu lực. Hậu quả là hệ thống pháp luật đó không thúc đẩy và 

tạo điều kiện thực hiện giao dịch giữa các chủ thể tham gia thị trường với số 

lượng ngày càng cao, qui mô ngày càng lớn; hiệu quả ngày càng cao và càng 

được an toàn. 

Nên thực hiện nguyên tắc “Chính phủ nhỏ, xã hội lớn” trong quản lý nhà 

nước; giảm tối đa quyền của cơ quan và công chức nhà nước từ trung ương đến 

địa phương, nhất là quyền “thẩm định”, “phê duyệt”, “chấp thuận”, quyền cho 

phép và cấp phép kinh doanh..., đồng thời phải “cá thể hóa” được trách nhiệm 

của công chức trong thi hành công vụ. Đối với công chức và cơ quan nhà nước, 

pháp luật phải qui định không chỉ họ được “làm gì”, “làm ở đâu”, mà cả làm 

“như thế nào”; đồng thời phải có cơ chế và thể chế thường xuyên giám sát và 

đánh giá công việc của họ. 

 Trước năm 1990, chúng ta chưa thực sự quan tâm đến sự phát triển của 

kinh tế tư nhân, đặc biệt là kinh tế cá thể. Những năm gần đây, với chủ trương 

đúng đắn của Đảng và Nhà nước, ngành thuế đã và đang thực sự quan tâm đúng 

mực đến việc tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và chấp hành chính sách 

thuế một cách tự nguyện. Hệ thống chính sách thuế cũng được đổi mới một cách 

căn bản, hướng tới mỗi người phải tự kê khai tự chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về số thuế mà mình phải nộp theo luật. Ở cấp Chi cục thuế từ ngày 

01/07/2007 đã hình thành Đội  Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế tương 

ứng với mô hình trong hệ thống từ Tổng cục thuế đến Chi cục. 

Trong nền kinh tế thị trường , theo nguyên tắc quản lý tương tác hiện đại, 

hệ thống thuế của Nhà nước cần được xây dựng dựa trên tinh thần win - win 

giữa Nhà nước và người dân. Tức là làm sao để cả Nhà nước lẫn người đóng 

thuế cùng có lợi, cùng thắng khi đóng và thu thuế.  

Để có sự giải phóng thực sự cho kinh tế tư nhân nói chung, kinh tế cá thể- 

tiểu chủ nói riêng, để khu vực kinh tế này đóng góp lớn hơn cho phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước cần có chính sách phù hợp, giải pháp đồng bộ trên tất cả 

các lĩnh vực có liên quan đến sự tồn tại và phát triển của Kinh tế cá thể, tiểu chủ. 

Trong đó cải cách chính sách thuế là một mảng quan trọng, cần phải được quan 

tâm từ cải cách thể chế đến việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân 

và công tác quản lý thu NSNN một cách hài hoà. 
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